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BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường, Mã số: 9.44.03.01
- Quyết định số 166/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường cho Đại học Thái Nguyên; Mã số: 9.44.03.01

2. Đơn vị quản lý chuyên môn: Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên.
3. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo:
3.1. Kiến thức, kỹ năng

- Có khả năng làm việc độc lập để phát hiện, xây dựng và tổ chức thực hiện các vấn đề nghiên cứu mới xuất phát từ lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực Khoa học môi trường trong và ngoài nước

- Tham mưu, tư vấn cho ngành về xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch và đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn, hiệu quả trong lĩnh vực Khoa học môi trường. 

- Xây dựng, đánh giá, phản biện các dự án sử dụng đất, các kết quả nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên môn (trình độ B2, khung châu Âu)

3.2. Thái độ

- Tôn trọng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong cuộc sống và công tác chuyên môn.

- Đồng cảm, học hỏi, lắng nghe và chia sẻ, xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, cộng đồng. 

- Bình tĩnh, tự tin xử lý các tình huống trong công việc.

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của chuyên ngành

4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chuyên ngành: 
Bảng 1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ/Số NCS được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy
	Số công trình công bố trong nước trong 2010-4/2019
	Số công trình công bố ngoài nước trong 2010-4/2019

	1. 
	Trần Thị Thu Hà
	1971
	PGS.2014
	Khoa học Môi trường
	0/2
	1
	24
	9

	2. 
	Trần Văn Điền
	1961
	PGS.2015
	Nông nghiệp
	2/4
	1
	32
	12

	3. 
	Hồ Ngọc Sơn
	1976
	TS.2010
	Khoa học Môi trường
	
	1
	21
	7

	4. 
	Trần Thị Phả
	1981
	TS.2014
	Khoa học Môi trường
	
	1
	30
	8

	5. 
	Đỗ Thị Lan
	1972
	PGS.2009
	Sinh thái cảnh quan
	0/4
	1
	26
	10

	6. 
	Nguyễn Thế Hùng
	1967
	PGS.2009
	Khoa học đất
	2/3
	1
	22
	8

	7. 
	Phan Thị Thu Hằng
	1969
	TS.2010
	Nông nghiệp
	-
	
	15
	2

	8. 
	Lương Văn Hinh
	1952
	PGS.2002
	Nông học
	1/3
	1
	13
	1

	9. 
	Lành Thị Ngọc
	1974
	TS.2010
	Hóa học
	-
	1
	10
	-

	10. 
	Hoàng Văn Hùng
	1974
	TS.2009
	Khoa học Môi trường
	1/5
	1
	35
	12

	11. 
	Dư Ngọc Thành
	1966
	TS.2007
	Nông nghiệp
	0/1
	1
	20
	-

	12. 
	Nguyễn Thanh Hải
	1980
	TS.2010
	Quản lý nông nghiệp
	-
	1
	28
	7

	13. 
	Nguyễn Chí Hiểu
	1974
	TS.2012
	Nông nghiệp
	0/1
	1
	16
	-

	14. 
	Trần Hải Đăng
	1987
	TS.2016
	Công nghệ môi trường
	-
	1
	9
	3


Bảng 2. Đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia đào tạo chuyên ngành 
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ/Số NCS được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2010-4/2019
	Số công trình công bố ngoài nước trong 2010-4/2019

	1. 
	PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải
	1973
	PGS.2010
	Hóa môi trường
	2/6
	1
	37
	15

	2. 
	Nguyễn Thị Hà
	1968
	PGS.2007
	Hóa hữu cơ
	-
	1
	25
	13

	3. 
	Nguyễn Xuân Hải
	1971
	PGS.2007
	Thủy nông và cải tạo đất
	1/4
	1
	42
	18


4.2. Chương trình đào tạo chuyên ngành 

4.2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Năm bắt đầu đào tạo: 2014
- Thời gian tuyển sinh: Tháng 4 và tháng 9 hàng năm.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Nội dung xét tuyển:

- Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển thể hiện ở các nội dung:

+ Kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ;

+ Thành tích nghiên cứu khoa học đã có và kinh nghiệm hoạt động chuyên môn;

+ Chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu hoặc đề cương nghiên cứu;

+ Trình độ ngoại ngữ;

+ Ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong 02 thư giới thiệu.

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đào tạo:

- Đối với người có bằng thạc sĩ: 3 năm (tập trung);

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học: 4 năm (tập trung).

Tên văn bằng: Tiến sĩ Khoa học môi trường
4.2.2. Chương trình đào tạo
A. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG (30 TÍN CHỈ)
1. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, phải học các học phần bổ sung theo chương trình đào tạo thạc sĩ của chuyên ngành Khoa học môi trường. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng nhưng tốt nghiệp ≥ 15 năm phải học các học phần bổ sung (gồm học phần ở trình độ đại học và thạc sĩ) theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn và Hội đồng khoa học chuyên ngành. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.
	B. CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ (8 TÍN CHỈ)
	SỐ TÍN CHỈ

	1. Các học phần bắt buộc (4 tín chỉ)
	

	
	
	
	Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu
	2

	
	EAP
	829
	Đánh giá chất lượng môi trường và kiểm soát ô nhiễm 
	2

	2. Các học phần tự chọn (4 tín chỉ)
	

	
	PTP
	828
	Lan truyền và chuyển hóa chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước, không khí
	2

	
	ECC
	833
	Môi trường và biến đổi khí hậu
	2

	
	EPD
	830
	Chính sách môi trường và phát triển bền vững
	2

	
	EMO
	831
	Mô hình hóa và dự báo ô nhiễm môi trường
	2


	
	BDT
	832
	Nguyên lý sinh thái và đa dạng sinh học
	2


C. CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (6 TÍN CHỈ)

Chuyên đề 1

Chuyên đề 2 

Chuyên đề 3

Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh tự đề xuất hướng nghiên cứu chuyên đề dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn. Các chuyên đề này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

D. BÁO CÁO TIỂU LUẬN TỔNG QUAN (6 TÍN CHỈ)
Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Bài tiểu luận tổng quan phải hoàn thành trong 24 tháng đầu hoặc 36 tháng đối với NCS chỉ có bằng đại học.
E. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (70 TÍN CHỈ)
NCS phải có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về kết quả nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án. Trước khi bảo vệ phải có ít nhất 02 bài báo đăng ở các tạp chí theo qui định. Luận án được bảo vệ thành công ở cấp cơ sở và cấp đại học. Nghiên cứu khoa học và luận án (hoàn thành trong thời gian làm NCS (36 tháng hoặc 48 tháng).
4.2.3. Mô tả tóm tắt học phần trình độ tiến sĩ
EAP829 (2 tín chỉ) – Đánh giá chất lượng môi trường và Kiểm soát ô nhiễm

Mục tiêu của môn học cung cấp những thông tin cơ bản và chuyên sâu về Đánh giá chất lượng môi trường và kiểm soát ô nhiễm cho NCS ngành Khoa học môi trường, thông qua đó các NCS có thể áp dụng trong các nghiên cứu và đánh giá chất lượng môi trường, kiểm soát ô nhiễm. Đây là môn học giúp cho NCS liên kết lại các kiến thức chuyên ngành về môi trường đã học để vận dụng vào thực tế bảo vệ môi trường. 
Chuyên đề 01: Các khái niệm về chất lượng môi trường và kiểm soát ô nhiễm

Chuyên đề 02: Xác định tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng môi trường

Chuyên đề 03: Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Chuyên đề 04: Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường trong đánh giá tác động môi trường

PTP828 (2 tín chỉ) - Lan truyền và chuyển hóa chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước, không khí

 
Mục tiêu của môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý và cơ chế của quá trình lan truyền và chuyển hóa chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước, không khí. Sự biến đổi của của các chất ô nhiễm, các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi và lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước, không khí. Trang bị cho Nghiên cứu sinh các mô hình tính toán dự báo sự lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường.

Chuyên đề 01: Nguyên lý và cơ chế của quá trình lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong môi trường 

Chuyên đề 02: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi và lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước, không khí
Chuyên đề 03: Mô hình tính toán dự báo sự lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường.

Chuyên đề 04: Các giải pháp giảm thiểu sự lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường
ECC833 (2 tín chỉ) – Môi trường và biến đổi khí hậu

Mục tiêu của môn học nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về môi trường và biến đổi khí hậu: khái niệm và thực trạng biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất, sử dụng đất và môi trường.
Chuyên đề 01: Biến đổi khí hậu

Chuyên đề 02: Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất và sử dụng đất

Chuyên đề 03: Tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường

Chuyên đề 04: Sử dụng đất bền vững

Chuyên đề 05: Môi trường và sử dụng đất

EDP830 (2 tín chỉ) - Chính sách môi trường và phát triển bền vững
Mục tiêu của môn học nhằm giới thiệu và cung cấp những thông tin, kiến thức về thực trạng quản lý môi trường; các chính sách quản lý tài nguyên, môi trường, phương pháp đánh giá tác động của chính sách đối với môi trường; những chủ trương, giải pháp bảo vệ môi trường cho sự phát triển bền vững. 

Chuyên đề 01: Hiện trạng môi trường
Chuyên đề 02: Tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta đối với môi trường 

Chuyên đề 03: Phương pháp đánh giá tác động chính sánh đối với môi trường

Chuyên đề 04: Công tác quản lý môi trường

Chuyên đề 05: Một số giải pháp tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở nước ta 

EMO831 (2 tín chỉ) - Mô hình hóa và dự báo ô nhiễm

Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho nghiờn cứu sinh những kiến thức về việc ứng dụng các mô hình toán học đánh giá, dự báo quá trình lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, môi trường nước.
Sau khi học xong môn học này sinh viên có khả năng:

- Sử dụng thành thạo mô hình chất lượng không khí Gauss và Berliand

- Sử dụng mô hình chất lượng nước cho kênh sông Streeter – Phelp (mô hình BOD/DO đơn giản)

- Biết ứng dụng các phần mềm trong mô hình hóa chất lượng môi trường không khí, môi trường nước.

Chuyên đề 1: Các khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường

Chuyên đề 2: Nguyên lí và cơ chế của quá trình lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường

Chuyên đề 3:  Mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp Berliand

Chuyên đề 4:  Mô hình hóa ô nhiễm không khí theo mô hình Gauss.

Chuyên đề 5: Mô hình chất lượng nước đơn giản (BOD/DO đơn giản)

PEB832 (2 tín chỉ) - Nguyên lý sinh thái và Đa dạng sinh học

Mục tiêu của môn học nhằm giới thiệu cho nghiên cứu sinh lý thuyết chuyên sâu về sinh thái - tiến hóa và đa dạng sinh học và cấu trúc của sự sống, một số hướng tiếp cận trong nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam. Phương pháp ứng dụng sinh học phân tử (AND, ARN và Protein) trong đánh giá đa dạng di truyền, phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa. Môn học này cũng sẽ giới thiệu các nghiên cứu thuộc lĩnh vực này tại Mỹ, Australia và các nước khác trên thế giới, đặc biệt là nghiên cứu về phân tử đánh dấu và đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học.
Chuyên đề 01: Sinh học bảo tồn và những mối đe dọa đối với đa dạng sinh học  
Chuyên đề 02: Bảo tồn ở cấp quần thể, quần xã và loài 

Chuyên đề 03: Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững 

Chuyên đề 04: Phạm vi nghiên cứu sinh thái và tiến hoá (The scope of ecology and evolutionary biology)

Chuyên đề 05: Cơ sở di truyền học của sự thay đổi tiến hoá, (The genetic basis of evolutionary change), Khả năng và đơn vị chọn lọc tự nhiên (The power and the units of selection)

Chuyên đề 6: Sinh thái cá thể, quần thể, quần xã (Individual, populations and communities ecology)
Chuyên đề 7: Nghiên cứu chọn lọc, thích nghi và môi trường sống (Studying selection, adaptation and habitat)
Chuyên đề 8: Sinh thái học giới tính (The ecology of sex), Ứng dụng sinh thái tiến hoá (Applied evolutionary ecology)
4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

Bảng 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	Số lượng

	1. Số phòng thí nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	3

	2. Số cơ sở thực hành phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1

	3. Số cơ sở sản xuất thử nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1

	4. Số đầu giáo trình phục vụ chuyên ngành đào tạo

4.1. Giáo trình in

4.2. Giáo trình điện tử
	12


	5. Số đầu sách tham khảo phục vụ chuyên ngành đào tạo  

5.1. Sách in

5.2. Sách điện tử
	50


	6. Số tạp chí chuyên ngành phục vụ chuyên ngành đào tạo

6.1. Tạp chí in

6.2. Tạp chí điện tử
	7



Các minh chứng cho Bảng 3
- Nội dung 1, 2, 3: Ghi số lượng phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, sản xuất thử nghiệm, lập bảng riêng cho mỗi loại:

	TT
	Tên phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, CS SX thử nghiệm
	Năm đưa vào vận hành
	Tổng giá trị đầu tư
	Phục vụ cho thí nghiệm, thực hành của các 
học phần/môn học

	1
	Phòng thí nghiệm môi trường của khoa
	2004
	5 tỷ
	- Đánh giá môi trường, phân tích môi trường, công nghệ môi trường

	2
	Viện Nghiên cứu khoa học sự sống
	2008
	51 tỷ
	- Phân tích lý hóa sinh, chất lượng môi trường 

	3
	Viện Nghiên cứu & PT lâm nghiệp
	2015
	40 tỷ
	- Đa dạng sinh học, sinh thái môi trường

	4
	Trại thực tập thí nghiệm
	1970
	43 tỷ
	- Quan trắc môi trường


- Nội dung 4, 5, 6: Chỉ ghi số giáo trình, sách, tạp chí phục vụ chuyên ngành đào tạo và lập bảng riêng theo mẫu sau cho mỗi loại:

	TT
	Tên giáo trình/sách/tạp chí
	Thể loại
(in, điện tử)
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản
	Phục vụ cho học phần/môn học

	1
	Hóa học và sự ô nhiễm môi trường
	in
	Vũ Đăng Độ
	Nhà XB Giáo dục Hà Nội, 2002
	Đánh giá Chất lượng môi trường và Kiểm soát ô nhiễm

	2
	Giám sát môi trường nền không khí và nước
	in
	Nguyễn Hồng Khánh
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2003
	

	3
	Sinh thái và môi trường đất
	in
	Lê Văn Khoa
	NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2004
	

	4
	Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước
	in
	Lê Trình
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1997
	

	5
	Quan trắc môi trường
	in
	Trương Mạnh Tiến
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
	

	6
	Standard methods for the examination of water and wastewater
	in
	Andrew D. Eaton, Lenore Clesceri and Arnold E. Greenberg
	American Public Health Association, 1995
	

	7
	Đất
	in
	Ngô Nhật Tiến, Nguyễn Xuân Quát
	ĐH Lâm nghiệp
	

	8
	Tài nguyên đất
	in
	Trần  Kông Tấu
	ĐH Quốc gia Hà Nội, 2006
	

	9
	Đánh giá đất đai
	in
	Lê Quang Trí
	ĐH Cần Thơ, 2005
	

	10
	Giáo trình mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường
	in
	Mai Văn Trịnh, Mai Thị Lan Anh
	NXB Đại học quốc gia Hà Nội
	Lan truyền và chuyển hóa chất ô nhiễm trong môi trường đất, nước, không khí

	11
	Độc học môi trường
	in
	Đỗ Thị Lan, Trần Văn Điền, Ngô Văn Giới, Ngô Kim Chi, Phan Thị Thu Hằng, Trần Thị Phả
	NXB Nông nghiệp, 2014
	

	12
	Độc học môi trường cơ bản
	in
	Lê Huy Bá
	NXB ĐH Quốc gia TP HCM, 2008
	

	13
	Môi trường và ô nhiễm
	in
	Lê Văn Khoa
	NXB Giáo dục Hà Nội, 1995
	

	14
	Độc chất học
	in
	Dương Thanh Liêm
	Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh, 2001
	

	15
	Environment Toxicology
	in
	Chulabhorn Research Institute
	1996
	


	16
	Water and wastewater Technology
	in
	Hammer Mark.J
	John Wiley & Sons, N.Y., 1986
	

	17
	Hazardous wastes management
	in
	Miljokonsulterna. Sebra Envotec
	Nykoping, Sweden., 1996
	

	18
	Principles and methods of toxicology
	in
	Wallace A. Hayes
	1998
	

	19
	Toxicants in food
	in
	Wolfdietrich Eichler
	NXB Khoa học kỹ thuật.
	

	20
	Princip of Toxicology.
	in
	World Health Organisation
	World Health Organisation, 1995
	

	21
	Assessment of sources of Air, Water and Land Pollution
	in
	World Health Organisation
	World Health Organisation, 1995
	

	22
	Vật lí thổ nhưỡng môi trường
	in
	Trần Công Tấu
	Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
	

	23
	Giáo trình hóa học đất
	in
	Nguyễn Hữu Thành; Trần Thị Lệ Hà
	Nông nghiệp, 2006
	

	24
	Hóa học đất
	in
	Nguyễn Hữu Thành; Trần Thị Lệ Hà
	Nông nghiệp, 2008
	

	25
	Giáo trình Sử dụng đất và biến đổi khí hậu
	in
	Nguyễn Thế Đặng
	Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên., 2014
	Môi trường và biến đổi khí hậu

	26
	Development and climate change
	in
	The World Bank
	Washington DC., 2010
	

	27
	Nông nghiệp và môi trường
	in
	Lê Văn Khoa, Nguyễn Đức Lương
	NXB Giaso dục, 1999
	

	28
	Global Climate Change
	in
	The World Climate Research Program
	Scientific  Review, 1990
	

	29
	The role of ozone in global cluge
	in
	Ashmore, M.R. & Bell, J.N.B
	Annals of  Botary, 1991
	

	30
	Global Climate Issues
	in
	David D. Kemp
	Routledge Publisher, 1994
	

	31
	Giáo trình Biến đổi khí hậu và Giải pháp ứng phó
	in
	Hồ Quốc Bằng
	NXB ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2016
	

	32
	Biến đổi khí hậu, thích ứng để chung sống
	in
	Lê Huy Bá, Lương Văn Việt, Nguyễn Thị Nga
	NXB ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2016
	

	33
	Giáo trình Biến đổi khí hậu


	in
	Đặng Duy Lợi, Đào Ngọc Hùng
	NXB Đại Học Sư Phạm
	

	34
	Giáo trình Quy hoạch môi trường
	in
	Lương Văn Hinh
	NXB Nông nghiệp, 2014
	Chính sách môi trường và phát triển bền vững



	35
	Tài nguyên môi trường và Phát triển bền vững
	in
	Lê Huy Bá
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2002
	

	36
	Môi trường và phát triển bền vững
	in
	Nguyễn Đình Hòe
	NXB giáo dục Hà Nội, 2002
	

	37
	Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của LHQ về phát triển bền vững (RIO + 20)
	in
	UNDP
	UNDP, 2012
	

	38
	Phương pháp luận về đánh giá tác động lên môi trường của việc thực hiện chính sách
	in
	Nguyễn Trung Thắng, Hoàng Hồng Hạnh
	Tạp chí Môi trường, 2013).
	

	39
	Luật Bảo vệ môi trường 2014
	in
	
	NXB Chính trị, 2015
	

	40
	Quản lý môi trường cho phát triển bền vững
	in
	Lưu Đức Hải và Nguyễn Ngọc Sinh
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
	

	41
	Quản lý môi trường
	in
	Nguyễn Đức Khiển
	NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2002
	

	42
	Introduction to Environmental Management
	in
	Balraj Bhatia, C.K.Varshney, B.D.Nag.Chaudhuri
	Pub. InterPrint, New Delhi, India, 1983
	

	43
	Giáo trình Mô hình hóa Môi trường
	in
	Bùi Tá Long
	NXB ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh, 2013
	Mô hình hóa và dự báo ô nhiễm



	44
	Giáo trình Mô hình toán các hệ sinh thái
	in
	Chu Đức
	1996
	

	45
	Mô hình hóa Môi trường
	in
	Lê Anh Tuấn
	Trường Đại học Cần Thơ, 2008
	

	46
	Cơ sở Khoa học Môi trường
	in
	Lưu Đức Hải
	NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2005
	

	47
	Kỹ thuật môi trường
	in
	Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ
	NXB Giáo dục, 2006
	

	48
	Giáo trình Toán ứng dụng trong môi trường
	in
	Phạm Ngọc Hồ
	NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2006
	

	49
	Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường khí và nước
	in
	Dương Ngọc Hải
	NXB ĐHQG Hà Nội, 2003
	

	50
	Evironmental Modelling, Fate and Transport of Pollutants in Weter, Air and Soil
	in
	Jenold L. Schonoor
	New York,1990
	

	51
	Environmental Modelling
	in
	Jerald L. Schnoor
	New York, 1996
	

	52
	Modeling Tools for Environmental
	in
	Nirmala Khandan
	Engineers and Scientists, CRC Press, 2001
	

	53
	Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên
	in
	Nguyễn Hoàng Nghĩa
	NXB Nông nghiệp, 2010
	Nguyên lý sinh thái và Đa dạng sinh học



	54
	Giáo trình Sinh thái học Nông nghiệp và quản lý môi trường
	in
	Đặng Kim Vui
	NXB Nông nghiệp, 2003
	

	55
	Cơ sở sinh thái học
	in
	Vũ Trung Tạng
	NXB Giáo dục,-2003
	

	56
	Sinh thái môi trường học cơ bản
	in
	Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết
	NXB ĐH QG TP Hồ Chí Minh, 2002
	

	57
	Sinh thái và môi trường


	in
	Nguyễn Văn Tuyên
	NXB Giáo dục, 2000
	

	58
	Sinh thái học môi trường
	in
	Trần Văn Nhân, Nguyễn Thị Lan Anh
	NXB Bách khoa Hà Nội, 2008
	

	59
	Giáo trình Đa dạng sinh học
	in
	Lê Xuân Cảnh
	Viện sinh thái và tài nguyên thực vật, 2003
	

	60
	Bảo tồn đa dạng sinh họ
	in
	Nguyễn Hoàng Nghĩa
	NXB Nông nghiệp, 1999
	

	61
	Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật
	in
	Nguyễn Nghĩa Thìn
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
	

	62
	Evaluation conservation status of biodiversity in Ba Be National Park.” Vietnam's Forest Inventory and Planning Institude (FIPI)
	in
	FIPI
	Agricultural Publishing House, Hanoi, 1996
	

	63
	Spreadsheet exercises in ecology and evolution
	in
	Donovan,M.Therese
	Sunderland: Sinauer Association, 2002
	

	64
	The Flora of Vietnam. Hanoi-Vietnam
	in
	Ho, P. H
	Hanoi Agriculture publishing house, 1993
	

	65
	Field Guide to the Native Plants of Sydney
	in
	Robinson, L.,
	Kangaroo Press, Kenthurst., 1991
	

	66
	Systema Magnoliophytorum
	in
	Takhtajan, S. T.
	Agricultural Publishing House, Hanoi, 1987
	

	67
	Biodiversity and Conservation
	in
	Jeffries Mike J.
	Abingdon, Oxford: Routledge., 2010
	

	68
	Biodiversity hotspots: distribution and protection of conseravation priority areas.
	in
	Habel Jan Christian, Zachos Frank E.
	Heidelberg; New York: Springer., 2010
	

	69
	Introduction to Conservation Genetics
	in
	Frankham, R; Ballou, D.A; Briscoe, A.D
	Cambrigde University Press, 2002
	


4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo
Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo
	Nội dung
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	4/2019

	1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì
	4
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	

	3. Tổng số công trình công bố trong năm:  

Trong đó: 3.1. Ở trong nước

                 3.2. Ở nước ngoài
	9

2
	10

3
	14

3
	14

6
	15

11
	28
7
	25
8
	

	4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức 
	1
	
	1
	
	
	1
	1
	

	5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành tiến sĩ với các đối tác nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo tiến sĩ với CSĐT nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	


Các minh chứng cho bảng 4
Nội dung 1,2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ
	Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Thời gian thực hiện
(năm bắt đầu)
	Năm
nghiệm thu
	Tổng kinh phí

	1
	B2007-TN03-03-Ảnh hưởng của tốc độ đô thị hoá đến sự biến động hiện trạng sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Thị Lan
	2007
	2009
	30

	2
	B2009-TN03-14-Ứng dụng công nghệ GIS và phương trình Wischmeier W.H. – Smith D.D. để dự báo xói mòn đất đồi núi huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Đề tài cấp Bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Thị Lan
	2009
	2010
	50

	3
	B2010-TN02-05-Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Thị Lan
	2010
	2011
	50

	4
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán liều lượng đạm bón thúc cho ngô sử dụng phương pháp giải đoán ảnh (Mỹ)
	Đề tài Nghị định thư
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Thế Hùng
	2011
	2012
	900

	5
	B2010-TN03-05-Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp Bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Thị Lan
	2010
	2012
	100

	6
	ĐH2011-03-07-Ứng dụng công nghệ GIS mô tả mức độ nhiễm thạch tín (arsen) trong hệ thống nước ngầm và nước cấp sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
	Đề tài cấp Đại học
	Trường ĐH Nông Lâm
	Phan Thị Thu Hằng
	2011
	2012
	46

	7
	ĐH2011-03-05-Đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học một số loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng tại vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định
	Đề tài cấp Đại học
	Trường ĐH Nông Lâm
	Hoàng Văn Hùng
	2011
	2012
	50

	8
	ĐH2012-TN03-04-Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp Đại học
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Thanh Hải
	2012
	2013
	57

	9
	Nghiên cứu ứng dụng GIS và viễn thám bảo tồn loài cò thìa tại vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định
	Đề tài NCKH  cấp tỉnh 
	Trường ĐH Nông Lâm
	Hoàng Văn Hùng
	2012
	2013
	100

	10
	Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài NCKH  cấp tỉnh
	Trường ĐH Nông Lâm
	Hoàng Văn Hùng
	2012
	2014
	50

	11
	B2013-TN03-02-Nghiên cứu sử dụng cây sậy Phragmites Autralis và cây cỏ linh lăng Medicago sativa để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng tại các khu vực khai thác khoáng sản vùng núi phía Bắc
	Đề tài cấp Bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Thị Lan
	2013
	2015
	300

	12
	Nghiên cứu và xây dựng quy trình xử lý rác thải xốp bằng tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả thuộc họ cam quýt tại vùng núi phía Bắc Việt Nam
	Đề tài cấp Bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Trần Thị Phả
	2014
	2015
	700

	13
	Xây dựng mô hình “Trường học xanh” và câu lạc bộ “Tuyên truyền môi trường” tại trường Tiểu học Đội Cấn, Thái Nguyên
	Đề tài cấp Bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Thị Lan
	2015
	2016
	200
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	Hà Văn Thuân, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Hùng
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	Nguyễn Thanh Hải
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2018
	

	75
	Nghiên cứu hiện trạng lưu lượng và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Thanh Hải
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2018
	

	76
	Studying the ability of underground water treated by some materials available under the method of self-oxidation and adsorption in Ba Be district, Bac Kan province, Viet Nam
	Nguyễn Thanh Hải
	Vietnam International Water Week VACI 2018
	2018
	

	77
	Ứng dụng kiến thức bản địa về cây nhuộm màu vàng trong tách chiết chất màu thực phẩm
	Nguyễn Thế Hùng
	Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
	2017
	

	78
	Investigation of the factors affecting the growth and development capacity of melaleuca leucadendra and melaleuca cajuputi in semi-flooded area in son la hydropower
	Trần Thị Phả
	Imperial Journal of Interdisciplinary Research
	2017
	

	79
	Assessment of fundamental characteristics of semi-submerged soil based on water level in reservoir at the area of son la hydroelectricity
	Trần Thị Phả
	Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies
	2017
	

	80
	Nghiên cứu sử dụng vỏ trai cánh mỏng (Cristaria bialata) để hấp thụ phốt pho (PO43) trong nước thải ô nhiễm
	Trần Thị Phả
	Tạp chí khoa học đất
	2017
	

	81
	Xử lý amoni (NH4+-N) trong nước ô nhiễm bằng than sinh học thông qua mô hình hấp phụ động
	Trần Thị Phả
	Tạp chí khoa học đất
	2017
	

	82
	Ammonium removal from aqueous solutions by fixed-bed column using corncob based modified biochar
	Trần Thị Phả
	Environmental Technology
	2017
	

	83
	Nghiên cứu hàm lượng một số kim loại nặng trong đất nông nghiệp tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và chế độ canh tác khác nhau
	Trần Thị Phả
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2018
	

	84
	Using aquatic plants for pig wastewater treatment after primary removal by biogas process
	Trần Thị Phả
	International Journal of Biological and Environmental Engineering
	2018
	

	85
	Research On The Model To Treat Iron In
Underground Water Tank In Ban Ngoai
Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen
Province
	Trần Thị Phả
	Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST)
	2018
	

	86
	Assessing the Vulnerability Due to Climate Change in Binh Minh Ward, Lao Cai City, Lao Cai Provine
	Đặng Thị Hồng Phương
	merican Journal of Environmental Engineering and Science
	2017
	

	87
	Nghiên cứu tách chiết một số kim loại (Cu, Cr, Pn, Zn, Cd) trong bùn thải đô thị bằng dung dịch axit
	Đặng Thị Hồng Phương
	Tạp chí Nông nghiệp  và phát triển nông thôn
	2017
	

	88
	Nghiên cứu mức độ khoáng hóa và chất lượng hỗn hợp bùn thải đô thị sau xử lý kim loại nặng có phối trộn một số vật liệu hữu cơ thô và nấm Trichoderma spp
	Đặng Thị Hồng Phương
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2017
	

	89
	Chế tạo vật liệu tổ hợp graphene/bùn đỏ ứng dụng hấp phụ Cr (VI) trong môi trường nước
	Đặng Thị Hồng Phương
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2017
	

	90
	Nghiên cứu khả năng chiết một số kim loại (Cu, Pb, Zn, Cd, Cr) trong bùn thải đô thị bằng axit citric
	Đặng Thị Hồng Phương
	Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Đại học Nông lâm Huế
	2017
	

	91
	Removal of Cd (lI) from aqueous solutions by crumpled graphite oxide
	Đặng Thị Hồng Phương
	Vietnam JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
	2017
	

	92
	Removal of methylene blue from aqueous solutions by graphene sheets prepared from electrochemical method
	Đặng Thị Hồng Phương
	Tạp chí viện Khoa học và Công nghệ Quân sự
	2017
	

	93
	Preparation of red mud/graphene composite and its application for adsorption of As(III) from aqueous solution
	Đặng Thị Hồng Phương
	Vietnam Journal of Science and Technology
	2017
	

	94
	Removal of Cd(lI) from aqueous solutions by crumpled graphite oxide
	Đặng Thị Hồng Phương
	Vietnam JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
	2017
	

	95
	Động học nhả chậm chất dinh dưỡng và khả năng phân hủy sinh học trong đất của phân bón ure nhả chậm với vỏ bọc polyme
	Đặng Thị Hồng Phương
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ đại học Thái Nguyên
	2018
	

	96
	Nghiên cứu chế tận dụng vỏ trấu chế tạo vật liệu các bon dạng lớp ứng dụng hấp phụ thuốc nhuộm xanh mê ty len trong môi trường nước
	Đặng Thị Hồng Phương
	Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 
	2018
	


4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo
  Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	TT
	Tên hội thảo, hội nghị khoa học
	Thời gian
 tổ chức
	Cơ quan phối hợp tổ chức
	Nội dung chủ yếu

	1
	Hội thảo đô thị hóa và thách thức môi trường
	2008
	DAAD, Cộng hòa liên bang Đức 
	- Đô thị hóa và những vấn đề đặt ra

	2
	Hội thảo ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường 
	2009
	ESRI 
	GIS trong Khoa học môi trường và môi trường

	3
	Nghiên cứu biện pháp phục hồi đất sau khai khoáng
	2012
	World Bank
	- Biện pháp nâng cao độ phì chống thoái hóa đất

	4
	Tiêu chuẩn trong bảo vệ đất
	2014
	Bộ Môi trường, Cộng hòa liên bang Đức 
	- Hỗ trợ trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường;

- Hợp tác thực hiện dự án Tiềm năng phát triển cây năng lượng ở các vùng đất ô nhiễm tại Việt Nam 


    Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:

	TT
	Tên đề tài,  chương trình
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan tham gia
	Thời gian hợp tác (tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Nội dung chính của hợp tác đối với chuyên ngành

	1
	Lập Quy hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 định hướng đến năm 2020
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Kan
	2010 - 2011
	

	2
	Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
	ĐHNL
	UBND huyện Định Hóa
	2010
	

	3
	Đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Sapa, Lao Cai
	ĐHNL
	University of Technology, Sydney, Australia
	2009 - 2014
	

	4
	Nghiên cứu biện pháp phục hồi đất sau khai khoáng
	ĐHNL
	World Bank
	2010-2012
	

	5
	Lập quy hoạch xây dựng Nông thôn mới cho 16 xã của huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020
	ĐHNL
	Sở Nông nghiệp và PTNT, tỉnh Lai Châu
	2011-2012
	

	6
	Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn quốc gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích.
	ĐHNL
	Quỹ bảo tồn Việt Nam
	2012
	

	7
	Đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học một số loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng tại vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định
	ĐHNL
	VQG Xuân Thủy
	2013
	

	8
	Remediation of contaminated land with plants and posibilities of using biomass in consideration of economic aspects in Germany and Vietnam
	ĐHNL
	Hochschule Merseburg – University of Applied Sciences, Đức
	2013
	

	9
	Xây dựng mô hình đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi gia cầm tại tỉnh Vĩnh Phúc
	ĐHNL
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
	2014
	

	10
	Xây dựng mô hình xử lý môi trường chăn nuôi Bò sữa tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
	ĐHNL
	UBND huyện Vĩnh Tường
	2014
	

	11
	Điều tra, thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Bắc Kạn, nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học.
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Kạn
	2015
	

	12
	Điều tra đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Lạng Sơn
	2015 - 2016
	

	13
	Tư vấn, khảo sát lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	ĐHNL
	Trung tâm phát triển cụm công nghiệp và công trình công cộng huyện Yên Lập
	2016
	

	14
	Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Kạn
	2016
	

	15
	Lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Quảng Ninh
	2016
	

	16
	Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn cấp xã của tỉnh Bắc Kạn
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Kạn
	2017
	

	17
	Tư vấn lập mạng lưới thu gom xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyên Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	ĐHNL
	UBND huyện Yên Lập
	2017
	

	18
	Lập đề án bảo vệ môi trường huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	ĐHNL
	UBND huyện Lập Thạch
	2017
	

	19
	Lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Thái Nguyên
	2017
	

	20
	Điều tra, lập kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Thái Nguyên
	2017
	

	21
	Điều tra, thống kê các chỉ tiêu môi trường cơ bản và xây dựng bộ chỉ thị môi trường cho tỉnh Thái Nguyên
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Thái Nguyên
	2017
	

	22
	Tư vấn, khảo sát lập đề án BVMT chi tiết cụm công nghiệp Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	ĐHNL
	UBND huyện Yên Lập
	2018
	

	23
	Lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Phú Thọ
	2018
	

	24
	Điều tra, đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang
	ĐHNL
	Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà Giang
	2018
	


Bảng 7: Giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành tham gia đào tạo tiến sĩ với CSĐT nước ngoài, kèm theo bảng:

	TT
	Họ, tên giảng viên, cán bộ khoa học   
	Cơ sở đào tạo đến hợp tác, nước
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	-
	-
	-
	-


Bảng 8: Giảng viên/Cán bộ khoa học của cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành tiến sĩ, kèm theo bảng sau:

	TT
	Họ, tên  
	Cơ sở đào tạo nước ngoài
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	-
	-
	-
	-


5. Danh mục tên luận án tiến sĩ đã bảo vệ của chuyên ngành, nghiên cứu sinh thực hiện và người hướng dẫn
	TT
	Tên luận án tiến sĩ
	NCS thực hiện
	Ngày bảo vệ
	Chuyên ngành
	Họ tên cán bộ hướng dẫn
	Quyết định cấp bằng, số bằng

	1
	Nghiên cứu đặc tính và khả năng sử dụng bùn thải đô thị Hà Nội làm phân bón
	Đặng Thị Hồng Phương
	20/01/2018
	Khoa học Môi trường
	1. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải
2. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
	Số 730/QĐ-ĐHNL-ĐT, 0038
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